
PHỤ LỤC
Phân công thực hiện tiêm vắc xin mũi 1 cho công dân từ 18 tuổi đến 64 tuổi, từ 65 tuổi trở lên và các khu phong tỏa tại huyện Cần Giuộc

(Kèm theo Công văn số               /UBND-VHXH ngày          /8/2021 của UBND huyện)
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1 Phước Lý

Từ 65 tuổi trở lên 1.477 Tại Trung tâm Văn hóa thể
thao và học tập cộng đồng và

các trường học

6

Đội
BV ĐKKV 08/08/2021

Từ Đội tiêm số 01
đến Đội tiêm số 06

Từ 18 tuổi đến 64 tuổi 9.649 39 Từ Đội tiêm số 07
đến Đội tiêm số 45

Khu phong tỏa 807 Tại nơi phong tỏa 3 Từ Đội tiêm số 46
đến Đội tiêm số 48 11 Khu phong tỏa

2 Long Thượng

Từ 65 tuổi trở lên 1.219 Tại Trung tâm Văn hóa thể
thao và học tập cộng đồng và

các trường học

5

Đội
BV ĐKKV 09/08/2021

Từ Đội tiêm số 01
đến Đội tiêm số 05

Từ 18 tuổi đến 64 tuổi 9.800 39 Từ Đội tiêm số 06
đến Đội tiêm số 44

Khu phong tỏa 1007 Tại nơi phong tỏa 4 Từ Đội tiêm số 45
đến Đội tiêm số 48 16 Khu phong tỏa

3 Phước Hậu

Từ 65 tuổi trở lên 1.395 Tại Trung tâm Văn hóa thể
thao và học tập cộng đồng và

các trường học

6

Đội
BV ĐKKV 10/08/2021

Từ Đội tiêm số 01
đến Đội tiêm số 06

Từ 18 tuổi đến 64 tuổi 9.103 36 Từ Đội tiêm số 07
đến Đội tiêm số 42

Khu phong tỏa 396 Tại nơi phong tỏa 2 Từ Đội tiêm số 43
đến Đội tiêm số 44 10 Khu phong tỏa

4 Thị trấn

Từ 65 tuổi trở lên 4.957

Tại Trung tâm Văn hóa thể
thao và học tập cộng đồng và

các trường học

4

- 01 Đội BV
ĐKKV tại
TYT Tân
Kim (cũ)

- 01 Đội tại
BV ĐKKV

cố định

10/08/2021 Từ Đội tiêm số 45
đến Đội tiêm số 48

15
11/08/2021

Từ Đội tiêm số 01
đến Đội tiêm số 15

Từ 18 tuổi đến 64 tuổi 29.352 117

Từ Đội tiêm số 16
đến Đội tiêm số 48

12/08/2021 Từ Đội tiêm số 01
đến Đội tiêm số 48

13/08/2021

Từ Đội tiêm số 01
đến Đội tiêm số 36



Khu phong tỏa 945 Tại nơi phong tỏa 4 Từ Đội tiêm số 37
đến Đội tiêm số 40 11 Khu phong tỏa

5 Long Hậu

Từ 65 tuổi trở lên 1.179
Tại Trung tâm Văn hóa thể

thao và học tập cộng đồng và
các trường học

5

Đội
BV ĐKKV

13/08/2021

Từ Đội tiêm số 41
đến Đội tiêm số 45

Từ 18 tuổi đến 64 tuổi 8.096
3 Từ Đội tiêm số 46

đến Đội tiêm số 48

29
14/08/2021

Từ Đội tiêm số 01
đến Đội tiêm số 29

Khu phong tỏa 84 Tại nơi phong tỏa 1 Đội tiêm số 30 10 Khu phong tỏa

6 Mỹ Lộc

Từ 65 tuổi trở lên 1.893
Tại Trung tâm Văn hóa thể

thao và học tập cộng đồng và
các trường học

8

Đội
BV ĐKKV

14/08/2021

Từ Đội tiêm số 31
đến Đội tiêm số 38

Từ 18 tuổi đến 64 tuổi 10.958
10 Từ Đội tiêm số 39

đến Đội tiêm số 48

10
15/08/2021

Từ Đội tiêm số 01
đến Đội tiêm số 10

Khu phong tỏa 271 Tại nơi phong tỏa 2 Từ Đội tiêm số 11
đến Đội tiêm số 12 4 Khu phong tỏa

7 Thuận Thành

Từ 65 tuổi trở lên 1.395 Tại Trung tâm Văn hóa thể
thao và học tập cộng đồng và

các trường học

6

Đội
BV ĐKKV

15/08/2021

Từ Đội tiêm số 13
đến Đội tiêm số 18

Từ 18 tuổi đến 64 tuổi 7.511 30 Từ Đội tiêm số 19
đến Đội tiêm số 48

Khu phong tỏa 277 Tại nơi phong tỏa 2 16/08/2021 Từ Đội tiêm số 01
đến Đội tiêm số 02 4 Khu phong tỏa

8 Long An

Từ 65 tuổi trở lên 746 Tại Trung tâm Văn hóa thể
thao và học tập cộng đồng và

các trường học

3
Đội

BV ĐKKV 16/08/2021

Từ Đội tiêm số 03
đến Đội tiêm số 05

Từ 18 tuổi đến 64 tuổi 5.066 20 Từ Đội tiêm số 06
đến Đội tiêm số 25

Khu phong tỏa 70 Tại nơi phong tỏa 1 Đội tiêm số 26 4 Khu phong tỏa

9 Phước Lâm

Từ 65 tuổi trở lên 1.281

Tại Trung tâm Văn hóa thể
thao và học tập cộng đồng và

các trường học

5

Đội
BV ĐKKV

16/08/2021

Từ Đội tiêm số 27
đến Đội tiêm số 31

Từ 18 tuổi đến 64 tuổi 8.014

2 Từ Đội tiêm số 32
đến Đội tiêm số 33

4 Thị trấn

- 01 Đội BV
ĐKKV tại
TYT Tân
Kim (cũ)

- 01 Đội tại
BV ĐKKV

cố định
13/08/2021
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15 Từ Đội tiêm số 34
đến Đội tiêm số 48

15
17/08/2021

Từ Đội tiêm số 01
đến Đội tiêm số 15

Khu phong tỏa 228 Tại nơi phong tỏa 1 Đội tiêm số 16 2 Khu phong tỏa

10 Long Phụng

Từ 65 tuổi trở lên 824 Tại Trung tâm Văn hóa thể
thao và học tập cộng đồng và

các trường học

3
Đội

BV ĐKKV 17/08/2021

Từ Đội tiêm số 17
đến Đội tiêm số 19

Từ 18 tuổi đến 64 tuổi 4.936 20 Từ Đội tiêm số 20
đến Đội tiêm số 39

Khu phong tỏa 71 Tại nơi phong tỏa 1 Đội tiêm số 40 1 Khu phong tỏa

11 Đông Thạnh
Từ 65 tuổi trở lên 1.752 Tại Trung tâm Văn hóa thể

thao và học tập cộng đồng và
các trường học

8
Đội

BV ĐKKV

17/08/2021 Từ Đội tiêm số 41
đến Đội tiêm số 48

Từ 18 tuổi đến 64 tuổi 10.702 43 18/08/2021 Từ Đội tiêm số 01
đến Đội tiêm số 43

12 Phước Vĩnh Tây

Từ 65 tuổi trở lên 1.166 Tại Trung tâm Văn hóa thể
thao và học tập cộng đồng và

các trường học

5
Đội

BV ĐKKV

18/08/2021 Từ Đội tiêm số 44
đến Đội tiêm số 48

Từ 18 tuổi đến 64 tuổi 7.866 32
19/08/2021

Từ Đội tiêm số 01
đến Đội tiêm số 32

Khu phong tỏa 167 Tại nơi phong tỏa 1 Đội tiêm số 33 6 Khu phong tỏa

13 Phước Lại

Từ 65 tuổi trở lên 1.644
Tại Trung tâm Văn hóa thể

thao và học tập cộng đồng và
các trường học

7

Đội
BV ĐKKV

19/08/2021

Từ Đội tiêm số 34
đến Đội tiêm số 40

Từ 18 tuổi đến 64 tuổi 10.601
8 Từ Đội tiêm số 41

đến Đội tiêm số 48

35
20/08/2021

Từ Đội tiêm số 01
đến Đội tiêm số 35

Khu phong tỏa 411 Tại nơi phong tỏa 2 Từ Đội tiêm số 36
đến Đội tiêm số 37 7 Khu phong tỏa

14 Tân Tập

Từ 65 tuổi trở lên 1.969

Tại Trung tâm Văn hóa thể
thao và học tập cộng đồng và

các trường học

8

Đội
BV ĐKKV

20/08/2021

Từ Đội tiêm số 38
đến Đội tiêm số 45

Từ 18 tuổi đến 64 tuổi 13.668

3 Từ Đội tiêm số 46
đến Đội tiêm số 48

48 21/08/2021 Từ Đội tiêm số 01
đến Đội tiêm số 48

9 Phước Lâm

Tại Trung tâm Văn hóa thể
thao và học tập cộng đồng và

các trường học
Đội

BV ĐKKV

16/08/2021

Từ 18 tuổi đến 64 tuổi 8.014
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4
22/08/2021

Từ Đội tiêm số 01
đến Đội tiêm số 04

Khu phong tỏa 161 Tại nơi phong tỏa 1 Đội tiêm số 05 2 Khu phong tỏa

15 Phước Vĩnh Đông
Từ 65 tuổi trở lên 1.026 Tại Trung tâm Văn hóa thể

thao và học tập cộng đồng và
các trường học

4
Đội

BV ĐKKV 22/08/2021

Từ Đội tiêm số 06
đến Đội tiêm số 09

Từ 18 tuổi đến 64 tuổi 6.946 27 Từ Đội tiêm số 10
đến Đội tiêm số 36

14 Tân Tập

Tại Trung tâm Văn hóa thể
thao và học tập cộng đồng và

các trường học
Đội

BV ĐKKVTừ 18 tuổi đến 64 tuổi 13.668
STT XÃ, THỊ TRẤN ĐỐI TƯỢNG SỐ
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